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BÁO CÁO 

Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU  

ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định (Khóa XX) 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định 

 

Thực hiện văn bản số 1755/SNN-VP ngày 31/5/2024 của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định, về việc báo cáo sơ kết thực hiện Nghị 

quyết số 05-NQ/TU ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định; Chi 

cục Kiểm lâm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 20/9/2021 

(cụ thể là báo cáo tình hình, kết quả chuyển đổi số) trong lĩnh vực lâm nghiệp, cụ 

thể như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ 

1. Xây dựng, hoàn thiện thể chế 

a) Ban hành Kế hoạch số 888/KH-CCKL ngày 03/7/2023, kế hoạch chuyển 

đổi số năm 2023, định hướng đến năm 2025. 

b) Ban hành Quyết định số 172/QĐ-CCKL ngày 30/5/2023, về việc thành 

lập Tổ công tác thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực kiểm lâm. 

c) Ban hành Kế hoạch số 2055/KH-CCKL ngày 26/12/2023, kế hoạch 

chuyển đổi số năm 2024, định hướng đến năm 2025.  

2. Công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động chuyển đổi số 

Ban hành nhiều văn bản liên quan đến việc triển khai, rà soát các hoạt động 

trong công tác chuyển đổi số của ngành, lĩnh vực, cụ thể: Văn bản số 1063/CCKL-

QLBT ngày 06/9/2022; Báo cáo số 1089/CCKL-QLBT ngày 13/9/2022; Văn bản 

số 1107/CCKL-QLBT ngày 15/9/2022; Văn bản số 1205/CCKL-TCHC ngày 

05/10/2022; Văn bản số 1218/CCKL-QLBT ngày 07/10/2022; Văn bản số 

1247/CCKL-SDPTR ngày 13/110/2022; Văn bản số 1603/CCKL-QLBT ngày 

14/12/2022; Văn bản số 1608/CCKL-QLBT ngày 14/12/2022; Văn bản số 

399/CCKL-TCHC ngày 31/3/2023; Văn bản số 438/CCKL-TCHC ngày 5/4/2023; 

Văn bản số 714/CCKL-QLBT ngày 30/5/2023,... 

3. Tình hình phát triển, cung cấp các ứng dụng, dịch vụ cho người dân, 

doanh nghiệp 

a) Tình hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tích hợp cổng dịch vụ công 

quốc gia 
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- Các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực lâm nghiệp được giải quyết 

thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến: Hiện có, 20 TTHC trong lĩnh vực lâm 

nghiệp thuộc trách nhiệm tham mưu, giải quyết của Chi cục Kiểm lâm (gồm: 14 

TTHC cấp tỉnh và 06 TTHC cấp huyện). Trong đó, toàn bộ 14 TTHC lĩnh vực lâm 

nghiệp cấp tỉnh thuộc phạm vi tham mưu, giải quyết của Chi cục Kiểm lâm được 

tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công đã được thực hiện 

trực tuyến một phần. 

- Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Kiểm lâm thường 

xuyên được rà soát, công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia, đảm bảo chính 

xác, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. 

- Thực hiện thông tin, tuyền truyền cho người dân và doanh nghiệp về danh 

mục TTHC có thể thực hiện phương thức giao dịch trực tuyến; hướng dẫn quy 

trình thực hiện giao dịch TTHC trực tuyến. 

- Toàn bộ hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC thuộc trách nhiệm tham mưu, giải 

quyết của Chi cục Kiểm lâm được số hóa (đạt tỉ lệ 100%). 

b) Việc cắt giảm thủ tục hành chính 

Năm 2022, Chi cục Kiểm lâm đã thực hiện đơn giản hóa 02 TTHC theo 

Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 24/5/2022, thông qua phương án đơn giản 

hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Sở Nông nghiệp và PTNT. Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời hạn giải quyết 

đối với mỗi thủ tục là 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Cụ thể: 

- Thủ tục: Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối 

với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch cấp tỉnh quyết định đầu tư); mã 

TTHC: 1.007918.000.00.00.H08.  

- Thủ tục: Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng 

của tỉnh (Trường hợp UBND cấp tỉnh bố trí đất để trồng rừng thay thế); mã TTHC 

1.007916.000.00.00.H08.  

4. Phát triển các nền tảng, hệ thống 

a) Hiện trạng khai thác, sử dụng các phần mềm ứng dụng tại Chi cục Kiểm 

lâm: 
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T

TT 

Phần mềm ứng 

dụng 

Nghiệp vụ sử dụng 

và mức độ đáp 

ứng 

Thuê/ Tự xây 

dựng / Ngành 

dọc (ghi rõ 

đơn vị cung 

cấp) 

Năm đưa 

vào vận 

hành 

Thực trạng 

sử dụng hiện 

tại 

1

1 

Kế toán hành 

chính sự nghiệp 

(Misa 

Mimosa.NET) 

Phần mềm kế toán, 

quản lý tài chính 

của cơ quan Chi 

cục  

Thuê (Công ty 

Cổ phần 

Misa) 

2010 Đang sử dụng 

2

2 

Kế toán tổng hợp 

HCSN (Misa 

Mimosa.NET X1) 

Tổng hợp báo cáo 

quyết toán, báo cáo 

tài chính toàn lực 

lượng 

Thuê (Công ty 

Cổ phần 

Misa) 

2010 Đang sử dụng  

3

3 

Quản lý ngân sách 

(Misa Bumas) 

Lập dự toán, phân 

bổ và thực hiện dự 

toán ngân sách 

Ngành dọc 

(Công ty Cổ 

phần Misa) 

2021 Đang sử dụng  

4

4 

Quản lý tiền 

lương 

Báo cáo tiền lương 

hằng tháng  
Sở Tài chính  Đang sử dụng 

5

5 

Phần mềm theo 

dõi điểm cháy 

rừng tự vệ tinh 

Trung Bình 
Cục Kiểm lâm 

cung cấp 
2009 

Đang sử 

dụng, Chỉ đáp 

ứng một 

phần;  

6

6 

Phần mềm cập 

nhật diễn biến 

rừng 

Trung Bình 
Cục Kiểm lâm 

cung cấp 
2022 

Đang sử 

dụng, Chỉ đáp 

ứng một 

phần; 

7

7 

Phần mềm Quản 

lý Động vật rừng 
Trung Bình 

Cites Việt 

Nam 
2020 

Đang sử 

dụng, Nền 

tảng Web 

8

8 

Hệ thống cơ sở dữ 

liệu lâm nghiệp 
Trung Bình 

Cục Kiểm lâm 

cung cấp 
2018 

Đang sử 

dụng, Nền 

tảng Web 

- Sử dụng có hiệu quả các nền tảng, hệ thống thông tin dùng chung của quốc 
gia, của ngành, của tỉnh. 

5. Phát triển dữ liệu  

a) Cập nhật đầy đủ văn bản, số liệu, dữ liệu bản đồ hàng năm và tích hợp 
phần mềm cập nhật diễn biến rừng (FRMS). Cụ thể: 

- Năm 2023: Ứng dụng chuyển đổi, cập nhật và chia sẻ dữ liệu bản đồ số kết 
quả theo dõi diễn biến rừng và số liệu diễn biến rừng (hàng năm) được cấp thẩm 
quyền phê duyệt. 

- Năm 2024: Ứng dụng chuyển đổi, cập nhật và chia sẻ dữ liệu bản đồ số kết 
quả theo dõi diễn biến rừng và số liệu diễn biến rừng (hàng năm) được cấp thẩm 
quyền phê duyệt. 

b) Khai thác hiệu thông tin, dữ liệu đã có từ cơ sở dữ liệu quốc gia, của 
ngành, của tỉnh. 

6. Phát triển hạ tầng số 

a) Hiện trạng hạ tầng kĩ thuật 
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T

TT 

Trang thiết bị - cấu hình 

chi tiết (máy chủ, máy vi 

tính, thiết bị mạng, …) 

Số lượng 
Năm đưa vào 

sử dụng 

Thực trạng trang thiết 

bị hiện tại 

1

1 
Máy vi tính 119 2010-2022 

Đang sử dụng, cấu hình 

yếu, trung bình; phần lớn 

là máy cũ được trang bị 

từ nhiều năm trước 

1

2 
Máy scan 8  

3

3 
Máy photocopy 15  

4

4 
Máy in 72  

5

5 
Máy chủ 1  

b) Tiếp tục duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử Chi cục Kiểm lâm; các 
thông tin chỉ đạo, điều hành, tin tức hoạt động, các thủ tục hành chính… thường 
xuyên được cập nhật. 

c) Duy trì, sử dụng có hiệu quả dịch vụ internet để thu thập thông tin; sử 
dụng có hiệu quả các phần mềm: cập nhật diễn biến rừng, dự toán ngân sách, kế 
toán hành chính sự nghiệp, văn phòng điện tử,... 

d) Năm 2023, Chi cục Kiểm lâm đã trang bị máy 18 bộ máy vi tính để bàn 
cho các đơn vị trực thuộc. 

7. Nhân lực chuyển đổi số 

a) Nhân lực chuyên trách/kiêm nhiệm tại cơ quan, đơn vị  

Chưa có công chức kiêm nhiệm về chuyển đổi số tại Chi cục Kiểm lâm. 

b) Công tác đào tạo, bồi dưỡng tập huấn  

Chi cục Kiểm lâm cử 03 công chức tham gia Chương trình bồi dưỡng về 
chuyển đổi số trên nền tảng học trực tuyến mở đại trà OneTouch của Bộ Thông tin 
và Truyền thông theo Văn bản số 1019/CCKL-TCHC ngày 01/8/2023. 

8. Truyền thông, thúc đẩy chuyển đổi số 

a) Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo các đơn vị quán triệt, triển khai cho công 
chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chủ trương, chính sách về 
chuyển đổi số nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi công chức, người 
lao động, người dân và toàn xã hội về vai trò ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số, 
xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin 
trên môi trường mạng. Cụ thể: 

- Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về 
Ngày Chuyển đổi số quốc gia.  
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- Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
(khóa XX) về chuyển đổi số tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 
2030. 

- Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh Bình Định, về 
việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 20/9/2021 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XX) về chuyển đổi số tỉnh Bình Định đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030. 

- Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 17/9/2022 của UBND tỉnh về tổ chức 
các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh 
Bình Định. 

 - Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 18/10/2022 của UBND tỉnh Bình Định, 
triển khai Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia 
trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

- Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 10/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
chuyển đổi số năm 2023, định hướng đến năm 2025. 

- Kế hoạch số 22/KH-SNN ngày 01/8/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT, 
về chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định đến 
năm 2025 và định hướng đến năm 2030. 

- Kế hoạch số 19/KH-SNN ngày 31/3/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT, 
chuyển đổi số năm 2023, định hướng đến năm 2025. 

b) Tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia 
(10/10) và ngày Chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và PTNT (19/8) 

- Chi cục Kiểm lâm ban hành Văn bản số 1205/CCKL-TCHC ngày 
05/10/2022, về việc đẩy mạnh tuyên tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày 
Chuyển đổi số quốc gia và của tỉnh Bình Định; Văn bản số 1218/CCKL-QLBT 
ngày 07/10/2022, về việc phổ cập tuyên truyền bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số 
quốc gia 10/10 và triển khai Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 17/9/2022 của 
UBND tỉnh.  

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về mua sắm trực tuyến tại các sàn 
thương mại điện tử Postmart, Voso,…; khuyến khích công chức và người lao động 
của đơn vị đặt mua các sản phẩm của tỉnh Bình Định cũng như các sản phẩm của 
các tỉnh bạn trên sàn thương mại điện tử. 

- Đăng tải bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên Trang 
thông tin điện tử của Chi cục Kiểm lâm tại địa chỉ:  
http://cckl.snnptnt.binhdinh.gov.vn/Desktop.aspx/Tin-tuc/Thong-tin-noi-
bat/Bo_nhan_dien_ngay_chuyen_doi_so_quoc_gia_ngay_1010/ 

9. Bảo đảm an toàn, an ninh mạng 

a) Thường xuyên rà soát, cập nhật hệ thống an toàn an ninh hệ thống thông 
tin và phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ phù hợp với quy 
định của pháp luật và tiêu chuẩn quốc gia về an toàn hệ thống thông tin theo cấp 
độ; triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ hệ 
thống thông tin đang vận hành.  

http://cckl.snnptnt.binhdinh.gov.vn/Desktop.aspx/Tin-tuc/Thong-tin-noi-bat/Bo_nhan_dien_ngay_chuyen_doi_so_quoc_gia_ngay_1010/
http://cckl.snnptnt.binhdinh.gov.vn/Desktop.aspx/Tin-tuc/Thong-tin-noi-bat/Bo_nhan_dien_ngay_chuyen_doi_so_quoc_gia_ngay_1010/
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b) Tổ chức rà soát, kịp thời ban hành các quy chế, quy định về quản lý, sử 
dụng và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng.  

c) Hệ thống máy tính, cơ sở dữ liệu trong các phần mềm đang sử dụng tại 
Chi cục Kiểm lâm đảm bảo an toàn; không xảy ra sự cố mất dữ liệu. 

10. Kinh phí cho chuyển đổi số 

a) Kinh phí thực hiện chuyển đổi số được bố trí từ dự toán chi ngân sách nhà 
nước theo phân cấp ngân sách hiện hành; lồng ghép từ nguồn kinh phí thực hiện 
một số chương trình, đề án có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, 
hoặc các nguồn hợp pháp khác. 

b) Kinh phí thực hiện năm 2023 là 270 triệu đồng (Trang bị máy 18 bộ máy 
vi tính để bàn cho các đơn vị trực thuộc). 

c) Kinh phí duy trì Trang thông tin điện tử và phần mềm về kế toán hành 
chính sự nghiệp là 42,9 triệu đồng; trong đó: chi phí duy trì trang web 3,3 triệu 
đồng và phần mề kế toán 11 đơn vị 39,6 triệu đồng. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP ĐẾN NĂM 2025 

1. Phương hướng 

a) Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc lĩnh vực lâm nghiệp; triển 
khai sử dụng, khai thác có hiệu quả các nền tảng số quốc gia, các hệ thống thông 
tin dùng chung trên phạm vi tỉnh Bình Định.  

b) Tiếp tục sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý văn bản điện tử và lập hồ sơ 
công việc trên môi trường điện tử; 100% văn bản đi của Chi cục Kiểm lâm (trao 
đổi với các cơ quan nhà nước) được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số bởi 
chữ ký số chuyên dùng (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật).  

c) 100% thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lâm nghiệp được cung cấp dịch 
vụ công trực tuyến (toàn trình và một phần) và được cung cấp trên nhiều phương 
tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động. 

d) Bố trí công chức kiêm nhiệm về chuyển đổi số tại Chi cục Kiểm lâm. 

đ) Trang thông tin điện tử của Chi cục Kiểm lâm đảm bảo liên kết cổng dịch 
vụ công tỉnh Bình Định và đăng tải các tin, bài, hoạt động liên quan đến chuyển 
đổi số của Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi 
cục Kiểm lâm.  

e) Công chức tham gia các khóa bồi dưỡng, giới thiệu kiến thức cơ bản về 
chuyển đổi số theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT. 

2. Nhiệm vụ, giải pháp 

a) Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản: Nghị quyết số 
17/NQCP ngày 09/3/2020 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 
phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025; 
Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ, về phê 
duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 
2030; Quyết định số 2151/QĐ-BNN-VP ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2022-2025; Nghị quyết số 05-NQ/TU 



7 

 

ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XX), về chuyển đổi số tỉnh 
Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 5362/QĐ-
UBND ngày 29/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, về việc phê duyệt 
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, 
phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Bình Định giai 
đoạn 2021- 2025; Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 của UBND tỉnh, của Sở Nông 
nghiệp và PTNT nhằm góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của mỗi công 
chức, người lao động trong cơ quan về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện 
tử, chính quyền số; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng.. 

b) Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chuyên môn, chuyên ngành 
trong việc triển khai các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông, chuyển đổi số, đảm 
bảo an ninh thông tin mạng.  

c) Bố trí kinh phí hợp lý, từng bước nâng cấp hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, 
bảo trì, bảo dưỡng, đảm bảo ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan phục vụ 
công tác chuyên môn, nghiệp vụ, bao gồm: Đầu tư máy tính mới, nâng cấp các 
máy tính cấu hình thấp; trang bị các thiết bị kỹ thuật chuyên dụng để thiết lập, theo 
dõi, kiểm tra, khắc phục kịp thời các sự cố về mạng để đảm bảo khả năng hoạt 
động hiệu quả, liên tục của hệ thống công nghệ thông tin. Trang bị hệ thống thiết 
bị họp trực tuyến 

d) Triển khai các ứng dụng, phần mềm, cơ sở dữ liệu phục công tác quản lý, 
điều hành.  

đ) Tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả các phần mềm, ứng dụng, hệ 
thống thông tin, cơ sở dữ liệu hiện có. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 
gắn với cải cách hành chính. 

e) Tiếp tục tăng cường quán triệt cho đội ngũ công chức không ngừng học 
hỏi, tiếp cận, tự nâng cao trình độ về công nghệ thông tin để đảm bảo nguồn nhân 
lực cho thực hiện chuyển đổi số và an toàn thông tin mạng. Cử công công tham gia 
các lớp bồi dưỡng, đào tạo về chuyển đổi số. 

Trên đây là kết quả thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 20/9/2021 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định (Khóa XX) thuộc lĩnh vực lâm nghiệp, Chi cục 
Kiểm lâm báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận:  

- Như trên;  

- CCT và PCCT; 

- Các phòng chuyên môn; 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

   

 

 

 

Lê Đức Sáu 
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